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1. MỤC TIÊU
1.1. Kiến thức. Học sinh ôn tập các kiến thức về:
- Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ
- Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
- Sự phân hóa đa dạng của thiên nhiên
- Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
1.2. Kĩ năng: Học sinh rèn luyện các kĩ năng:
- Kĩ năng nhận xét biểu đồ và nhận diện biểu đồ
- Kĩ năng tính toán bài tập địa lí 
2. NỘI DUNG
2.1. Ma trận
	TT
	Chủ đề/
Chương
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ 
% 
điểm

	
	
	
	Trắc nghiệm khách quan
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”
	 Trả lời ngắn
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phần I: Địa lý tự nhiên Việt Nam
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	Phần II: 
	Kĩ năng địa lí
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	Tổng số câu
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2.2. Câu hỏi và bài tập minh họa 
* Nhận biết
Câu 1: Theo quy định hiện hành, quần đảo Trường Sa thuộc quyền quản lí hành chính của tỉnh nào sau đây?
A. Quảng Ngãi. 	B. Lâm Đồng. 	C. Khánh Hòa. 	D. Nghệ An.
Câu 2: Vùng thềm lục địa của nước ta bao gồm phần đáy biển và bộ phận nào sau đây? 
A. Lòng đất dưới đáy biển. 	B. Các đảo ven bờ biển. 
C. Toàn bộ vùng lãnh hải. 		D. Vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 3: Trên đất liền, vùng trời của nước ta được xác định bởi ranh giới nào sau đây? 
A. Đường bờ biển nước ta. 	B. Đường biên giới quốc gia. 
C. Đường cơ sở trên biển. 		D. Đường vĩ tuyến biên giới. 
Câu 4: Vị trí nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế giúp nước ta thuận lợi để 
A. giao lưu với các nước. 		B. phát triển nghề làm muối. 
C. trồng cây công nghiệp. 		D. bảo vệ rừng ngập mặn.
Câu 5: Việt Nam gắn liền với lục địa và đại dương nào sau đây?
A. Á-Âu và Bắc Băng Dương.	B. Á- Âu và Đại Tây Dương.
C. Á-Âu và Ấn Độ Dương.	D. Á-Âu và Thái Bình Dương.
Câu 6: Gió mùa mùa hạ hoạt động ở nước ta vào thời gian nào sau đây?
A. Tháng 6 đến 10.	B. Tháng 8 đến 10.	C. Tháng 1 đến 12.	D. Tháng 5 đến 10.
Câu 7: Nơi có sự bào mòn, rửa trôi đất đai mạnh nhất là
A. đồng bằng.	B. miền núi.	C. ô trũng.	D. ven biển.
Câu 8: Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là
A. đất xám bạc màu.	B. đất mùn thô.	C. đất phù sa.	D. đất feralit.
Câu 9: Nước ta có khoảng bao nhiêu con sông dài trên 10km?
A. 2360.	B. 2620.	C. 3260.	D. 3630.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không đúng với khí hậu Việt Nam?
A. Khí hậu có sự phân hoá đa dạng.	B. Khí hậu mang tính chất nhiệt đới.
C. Mùa đông lạnh kéo dài 2 - 3 tháng.	D. Chịu tác động sâu sắc của gió mùa.
* Thông hiểu
Câu 1: Đường biên giới trên biển và trên đất liền của nước ta dài gặp khó khăn lớn nhất về
A. thu hút đầu tư nước ngoài.	B. bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
C. thiếu nguồn lao động.	D. phát triển nền văn hóa.
Câu 2: Sự đa dạng về bản sắc dân tộc của nước ta là do vị trí
A. diễn ra những hoạt động kinh tế sôi động.
B. liền kề của hai vành đai sinh khoáng lớn.
C. nằm trên ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế lớn.
D. có sự gặp gỡ nhiều nền văn minh lớn với văn minh bản địa.
Câu 3: Nước ta thuận lợi giao lưu với các nước trên thế giới là do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa.	
B. Ở khu vực giao thoa giữa các nền văn minh lớn.
C. Ở Ngã tư đường hàng hải và hàng không quốc tế.	
D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Bắc và bán cầu Đông.
Câu 4: Ý nghĩa kinh tế của vị trí địa lí nước ta là
A. tự nhiên phân hóa đa dạng giữa bắc - nam và đông - tây.
B. nguồn tài nguyên sinh vật và khoáng sản vô cùng giàu có.
C. thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới.
D. thuận lợi để xây dựng nền văn hóa tương đồng với khu vực.
Câu 5: Do tiếp giáp Biển Đông nên nước ta có
A. hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh trong năm.	B. gió mùa Đông Bắc hoạt động ở mùa đông.
C. tổng lượng mưa lớn, độ ẩm không khí cao.	D. một mùa có mưa nhiều, một mùa mưa ít.
Câu 6: Cho thông tin sau:
Việt Nam nằm ở vị trí tiếp giáp nối liền lục địa với đại dương, có quan hệ với vành đai sinh khoáng và núi lửa Thái Bình Dương, ở nước ta cũng đã từng xảy ra các hoạt động của núi lửa, động đất.
a) Nước ta có hệ thực vật đa dạng do vị trí địa lí nằm trên các vành đai sinh khoáng.
b) Nằm gần các vành đai sinh khoáng nên nước ta có tài nguyên khoáng sản phong phú.
c) Động đất vẫn thường xảy ra ở khu vực Tây Bắc của nước ta.
d) Các hoạt động của núi lửa, động đất trong quá khứ là điều kiện để hình thành các đồng bằng châu thổ ở nước ta hiện nay.
Câu 7: Kiểu thời tiết lạnh ẩm xuất hiện vào nửa sau mùa đông ở miền Bắc nước ta là do
A. gió mùa đông đi qua lục địa phương Bắc.	B. khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.
C. khối khí lạnh di chuyển lệch đông qua biển.	D. ảnh hưởng của gió mùa mùa hạ đến sớm.
Câu 8: Chế độ mưa mùa của khí hậu nước ta có tác động trực tiếp và sâu sắc nhất đến đặc điểm nào sau đây của sông ngòi? 
A. Tổng lượng nước của các hệ thống sông. 	B. Hướng chảy chính của các dòng sông lớn. 
C. Chế độ dòng chảy theo sát nhịp điệu mưa. 	D. Chiều dài và độ dốc trung bình lòng sông.
Câu 9: Ở nước ta, quá trình phong hóa hóa học tham gia vào việc làm biến đổi bề mặt địa hình được thể hiện rõ nét nhất qua việc 
A. làm cho bề mặt địa hình bị cắt xẻ mạnh. 	B. gây ra hiện tượng đất trượt và đá lở dốc. 
C. hình thành hang động ở vùng núi đá vôi.           D. gia tăng lượng phù sa cho các hệ thống sông.
Câu 10: Loại gió thịnh hành từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau ở phần lãnh thổ phía Nam nước ta là
A. gió mùa Đông Bắc.	B. Tín phong bán cầu Bắc.	
C. gió mùa Tây Nam.	D. Tín phong bán cầu Nam.
* Vận dụng
Câu 1: Tín phong bán cầu Bắc làm cho khí hậu vùng ven biển Trung Bộ nước ta có
A. mưa lớn vào đầu mùa hạ.	B. lượng bức xạ Mặt Trời lớn.
C. hai mùa khác nhau rõ rệt.	D. mưa nhiều vào thu đông.
Câu 2: “Gió mùa Đông Nam” hoạt động ở Bắc Bộ có nguồn gốc từ
A. áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc.	B. áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.
C. khối khí cực lục địa từ áp cao Xibia.	D. khối khí nhiệt đới ẩm Bắc Ấn Độ Dương.
Câu 3: Gió phơn tây nam ảnh hưởng sâu sắc đến vùng Bắc Trung Bộ do
A. có nhiều thung lũng khuất gió.	B. bức chắn Bạch Mã và Tam Điệp.
C. bức chắn dãy Trường Sơn Bắc.	D. lãnh thổ kéo dài và hẹp ngang.
Câu 4: Cho thông tin sau:
Miền có địa hình cao nhất cả nước, với nhiều đỉnh núi cao trên 2000m... Khu vực ven biển có kiểu địa hình bồi tụ - mài mòn, thềm lục địa càng vào nam càng thu hẹp. Vùng biển có một số đảo như: Cồn Cỏ, hòn Mê, hòn Ngư… Về khí hậu, miền có mùa đông đến muộn và kết thúc sớm; đầu mùa hạ, phần phía nam của miền chịu tác động của gió phơn Tây Nam.
a) Miền có độ cao địa hình lớn chủ yếu do tác động của vị trí địa lí, cường độ nâng trong Tân kiến tạo và các mảng của khối nền cổ. 
b) Những đặc điểm trên thuộc miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
c) Đầu mùa hạ, miền chịu tác động của gió Tây khô nóng chủ yếu do gió hướng tây nam kết hợp với hướng của địa hình.
d) Miền có đủ ba đai cao là do hướng của các dãy núi và chịu tác động mạnh của gió mùa Đông Bắc. 
Câu 5: Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?
A. Chế độ nước theo sát với chế độ mưa.	B. Sông ngòi dày đặc, nhiều sông nhỏ, dốc.
C. Chế độ dòng chảy diễn biến thất thường.	D. Quanh năm đều có lượng phù sa lớn.
Câu 6: Cho thông tin sau:
Năm 1943, rừng tự nhiên chiếm 100% tổng diện tích rừng của nước ta. Hiện nay, mặc dù tổng diện tích rừng có xu hướng tăng nhưng chủ yếu là rừng trồng và rừng tái sinh, phần lớn thuộc loại rừng nghèo. Các hệ sinh thái rừng nguyên sinh hiện nay còn rất ít, chủ yếu còn lại là hệ sinh thái rừng thứ sinh.
a) Từ năm 1943 đến 2024, diện tích rừng trồng của nước ta liên tục tăng. 
b) Năm 2024, diện tích rừng tự nhiên vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng diện tích rừng. 
c) Chất lượng tài nguyên rừng nước ta đã được phục hồi hoàn toàn như trạng thái năm 1943.
d) Việc phát triển rừng trồng giúp tăng độ che phủ nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò bảo tồn nguồn gen của rừng nguyên sinh.
Câu 7: Nước ta có 21 tỉnh/thành phố giáp biển. Hãy cho biết số tỉnh/thành phố giáp biển chiếm bao nhiêu % số tỉnh/thành của nước ta? (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
Câu 8: Lễ duyệt binh Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại bắt đầu diễn ra vào hồi 10 giờ, ngày 09/5/2025 tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Mát-xcơ-va, Liên bang Nga (múi giờ GMT +3). Hãy cho biết thời gian để bắt đầu xem tường thuật trực tiếp sự kiện trên ở Việt Nam (múi giờ GMT +7) lúc mấy giờ cùng ngày? (ghi giờ theo quy ước 24 giờ)
Câu 9: Vùng biển đặc quyền kinh tế hợp với vùng lãnh hải của nước ta rộng 200 hải lí tính từ đường nước cơ sở (1 hải lí = 1852 m). Hãy cho biết vùng biển đặc quyền kinh tế hợp với lãnh hải của nước ta rộng bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km).NDL

Câu 10: Biết đường bờ biển nước ta dài 3260 km, đường biên giới trên đất liền dài 4510 km. Tính tỉ lệ đường bờ biển so với đường biên giới nước ta. (làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân)
II- TỰ LUẬN
Câu 1: Trình bày  đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ? Phân tích ảnh hưởng của vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ đến tự nhiên, KT-XH và an ninh quốc phòng nước ta?
Câu 2: Vì sao thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa? Nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 3: Phân tích ảnh hưởng của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa đến hoạt động sản xuất và đời sống?
Câu 4. Chứng minh sự phân hóa thiên nhiên ở nước ta theo chiều Bắc- Nam, Đông – tây và theo độ cao.
Câu 5: Trình bày đặc điểm của các miền địa lí tự nhiên.

2.3. Đề minh họa 
	SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HÀ NỘI
TRƯỜNG THPT HOÀNG VĂN THỤ

ĐỀ MINH HỌA
Mã đề : ……….
	ĐỀ THI GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2026 - 2027
Môn: ĐỊA LÍ 12
Ngày thi:………….
Thời gian làm bài: 45 phút 
(Không kể thời gian giao đề)



Họ và tên HS:……………………………………………………….Lớp………………..
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.  Thí sinhtrả lời từ câu 1 đến câu 14. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Vị trí địa lí nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nội chí tuyến bán cầu Bắc là nguyên nhân chính làm cho
A. khí hậu phân hóa thành hai mùa mưa và khô rõ rệt.
B. có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước, giàu phù sa.
C. nền nhiệt độ cao, góc nhập xạ lớn và số giờ nắng nhiều.
D. chịu ảnh hưởng sâu sắc của các đợt gió mùa Đông Bắc.
Câu 2. Theo Luật Biển Việt Nam năm 2012, vùng biển được quy định nhằm thực hiện kiểm soát về thuế quan, y tế, an ninh và nhập cư là
A. nội thủy.	B. lãnh hải.	C. vùng đặc quyền kinh tế.	D. vùng tiếp giáp lãnh hải.
Câu 3. Vị trí địa lí nằm trên đường di cư và di lưu của nhiều luồng động, thực vật quy định đặc điểm nào sau đây của tự nhiên Việt Nam?
A. Thành phần loài sinh vật phong phú và đa dạng.
B. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp và đồng bằng.
C. Mạng lưới sông ngòi phát triển rộng khắp cả nước.
D. Khí hậu có sự phân hóa sâu sắc theo độ cao.
Câu 4. Biển Đông đóng vai trò là nguồn dự trữ nhiệt - ẩm dồi dào đối với khí hậu nước ta chủ yếu do
A. nằm trong vùng nội chí tuyến và chịu ảnh hưởng gió mùa.
B. có diện tích rộng lớn, tương đối kín và nằm trong vùng nhiệt đới.
C. có các dòng hải lưu chảy theo mùa và chế độ triều phức tạp.
D. giáp với nhiều quốc gia và có nhiều đảo, quần đảo ven bờ.
Câu 5. Hoạt động của gió mùa Tây Nam vào giữa và cuối mùa hạ gây nên kiểu thời tiết đặc trưng nào cho các vùng lãnh thổ nước ta?
A. Mưa lớn cho Nam Bộ, Tây Nguyên và gây mưa cho cả nước khi kết hợp dải hội tụ.
B. Khô nóng kéo dài cho toàn bộ dải đồng bằng ven biển Bắc Trung Bộ.
C. Lạnh khô vào đầu mùa và lạnh ẩm có mưa phùn vào nửa cuối mùa.
D. Thời tiết hanh khô, nhiều sương muối cho toàn bộ vùng núi Bắc Bộ.
Câu 6. Biểu hiện rõ nhất của tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa đối với chế độ nước sông ngòi Việt Nam là
A. sông ngòi chảy theo hai hướng chính là tây bắc - đông nam và vòng cung.
B. phần lớn sông ngòi nước ta là sông nhỏ, ngắn và dốc ở miền Trung.
C. chế độ nước phân hóa hai mùa rõ rệt: mùa lũ trùng mùa mưa, mùa cạn trùng mùa khô.
D. tổng lượng nước sông ngòi hằng năm lớn nhưng hàm lượng phù sa lại rất thấp.
Câu 7. Ở vùng núi cao đá vôi Bắc Bộ, loại đất feralit có màu đỏ thẫm hoặc vàng đỏ phát triển ưu thế chủ yếu do
A. quá trình phong hóa hóa học diễn ra mạnh mẽ trên đá mẹ cacbonat.
B. xói mòn rửa trôi diễn ra mạnh làm trơ trọc lớp đá gốc bên dưới.
C. khí hậu lạnh khô kéo dài quanh năm làm tích tụ nhiều chất hữu cơ.
D. tác động của con người trong quá trình canh tác ruộng bậc thang.
Câu 8. Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu cho phần lãnh thổ phía Bắc (từ dãy Bạch Mã trở ra) là đới rừng
A. cận xích đạo gió mùa thường xanh.
B. ôn đới gió mùa trên núi cao.
C. nhiệt đới khô lá rộng rụng lá.
D. nhiệt đới ẩm gió mùa.
Câu 9. Sự đối lập về mùa mưa và mùa khô giữa sườn Đông Trường Sơn và vùng Tây Nguyên chủ yếu do tác động kết hợp của
A. hướng nghiêng địa hình với Tín phong bán cầu Nam.
B. dãy núi Trường Sơn với các luồng gió hướng tây nam và đông bắc.
C. các cánh cung núi miền Bắc với gió mùa Đông Bắc.
D. vị trí gần biển với dải hội tụ nhiệt đới vào mùa thu đông.
Câu 10. Nền nhiệt trung bình tháng dưới 25°C, xuất hiện đất feralit có mùn và các hệ sinh thái rừng cận nhiệt đới là đặc điểm của đai cao nào?
A. Đai nhiệt đới gió mùa chân núi.		B. Đai ôn đới gió mùa trên núi cao.
C. Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi.		D. Đai bán bình nguyên và đồi trung du.
Câu 11. Hệ thống núi đồ sộ nhất cả nước, hướng tây bắc - đông nam, ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc suy giảm và có gió phơn Tây Nam phát triển mạnh là đặc điểm của miền tự nhiên nào?
A. Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.		B. Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
C. Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ.		D. Miền Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 12. Biện pháp quan trọng hàng đầu nhằm hạn chế tình trạng xói mòn, rửa trôi đất ở vùng đồi núi nước ta là
A. đẩy mạnh khai hoang mở rộng diện tích đất thổ cư.
B. áp dụng mô hình nông - lâm kết hợp và bảo vệ rừng.
C. tăng cường sử dụng phân bón hóa học thâm canh.
D. chuyển toàn bộ đất dốc sang trồng cây lương thực ngắn ngày.
Câu 13. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ô nhiễm môi trường nước sông ở các đô thị lớn của nước ta hiện nay là
A. nước thải sinh hoạt và công nghiệp chưa qua xử lý xả trực tiếp ra sông.
B. lượng phân bón và thuốc trừ sâu dư thừa từ vùng nông thôn chảy về.
C. sự gia tăng của các hiện tượng thiên tai bão, lũ lụt và sạt lở bờ sông.
D. hoạt động giao thông vận tải đường thủy nội địa chưa phát triển.
Câu 14. Biện pháp có tính chất lâu dài và hiệu quả nhất để bảo vệ đa dạng sinh học và nguồn gen quý hiếm ở nước ta là
A. cấm triệt để việc khai thác tất cả các loài thủy sản ven bờ.
B. nhập khẩu các loài sinh vật ngoại lai có năng suất cao.
C. ban hành khung giá đền bù cho các vùng ô nhiễm môi trường.
D. xây dựng và mở rộng hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.  Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Cho đoạn thông tin sau:
      "Việt Nam nằm ở bờ tây Biển Đông với đường bờ biển kéo dài hơn 3 260 km. Hình dáng lãnh thổ hẹp ngang và kéo dài theo chiều Bắc - Nam khoảng 15 vĩ độ. Sự kết hợp giữa vị trí tiếp giáp Biển Đông rộng lớn và hình thể lãnh thổ hẹp ngang đã làm cho thiên nhiên nước ta chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, đồng thời tạo nên sự phân hóa không gian đa dạng giữa các vùng."
a) Biển Đông là nhân tố quyết định giúp thiên nhiên Việt Nam duy trì độ ẩm cao, khắc phục tình trạng khô hạn so với các quốc gia cùng vĩ độ ở Bắc Phi và Tây Nam Á. 
b) Lãnh thổ kéo dài theo chiều Bắc - Nam là nguyên nhân duy nhất tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao địa hình. 
c) Tính chất hẹp ngang của lãnh thổ miền Trung kết hợp với bức chắn núi Trường Sơn là nhân tố làm tăng cường tác động của gió phơn Tây Nam vào đầu mùa hạ. 
d) Tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa của vùng biển nước ta thể hiện qua nhiệt độ nước biển tầng mặt luôn cao và hướng dòng chảy hải lưu thay đổi theo mùa gió. 
Câu 2. Cho đoạn thông tin sau:
       "Trên lãnh thổ Việt Nam, đồi núi chiếm 3/4 diện tích nhưng chủ yếu là đồi núi thấp. Sự thay đổi của các yếu tố nhiệt độ, lượng mưa theo độ cao địa hình đã hình thành 3 đai cao thiên nhiên: đai nhiệt đới gió mùa, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và đai ôn đới gió mùa trên núi. Đai ôn đới gió mùa trên núi chỉ xuất hiện ở vùng núi Hoàng Liên Sơn từ độ cao 2 600 m trở lên với nhiệt độ quanh năm dưới 15°C."
a) Đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi ở miền Bắc bắt đầu ở độ cao thấp hơn miền Nam chủ yếu do miền Bắc chịu tác động của gió mùa Đông Bắc làm nền nhiệt hạ thấp. 
b) Đai nhiệt đới gió mùa có các nhóm đất đặc trưng nhất là đất feralit ở vùng đồi núi và đất phù sa ở vùng đồng bằng. 
c) Ở đai ôn đới gió mùa trên núi, quá trình feralit diễn ra rất mạnh mẽ tạo nên tầng đất đỏ vàng dày và giàu chất dinh dưỡng. 
d) Đồi núi thấp chiếm ưu thế về diện tích là nguyên nhân chính giúp đai nhiệt đới gió mùa trở thành đai cảnh quan chiếm diện tích lớn nhất nước ta. 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cho bảng số liệu nhiệt độ trung bình tháng I và tháng VII năm 2024 tại trạm khí tượng Sa Pa (Lào Cai) lần lượt là 8,6°C và 20,4°C; tại trạm khí tượng Cần Thơ lần lượt là 25,8°C và 27,1°C. Hãy cho biết biên độ nhiệt độ năm 2024 của Sa Pa cao hơn của Cần Thơ bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 2. Ở độ cao 200 m thuộc sườn đón gió của một dãy núi có nhiệt độ không khí đo được là 26,0°C. Khi khối khí di vượt qua đỉnh núi cao 2 200 m và đi xuống sườn khuất gió đến độ cao 400 m, hãy tính nhiệt độ không khí tại độ cao 400 m ở sườn khuất gió là bao nhiêu °C? (Biết rằng lên núi sườn đón gió nhiệt độ giảm 0,6°C/100m; xuống núi sườn khuất gió nhiệt độ tăng 1,0°C/100m. Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân).
Câu 3. Năm 2024, tổng lượng mưa tại trạm khí tượng Huế đo được là 3 250 mm, tổng lượng mưa tại trạm khí tượng Phan Thiết là 1 120 mm. Hãy cho biết tổng lượng mưa tại Huế cao hơn tại Phan Thiết bao nhiêu mm? (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị). 
Câu 4. Năm 2024, tổng diện tích tự nhiên của nước ta là 33,1 triệu ha, trong đó diện tích đồi núi chiếm 24,825 triệu ha. Hãy tính tỷ trọng diện tích đồi núi trong tổng diện tích tự nhiên của nước ta là bao nhiêu %? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
Câu 5. Cho biết nhiệt độ trung bình năm 2024 tại trạm khí tượng Lạng Sơn là 21,5°C và tại trạm khí tượng TP. Hồ Chí Minh là 27,2°C. Hãy cho biết nhiệt độ trung bình năm tại TP. Hồ Chí Minh cao hơn tại Lạng Sơn bao nhiêu °C? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
Câu 6. Chiều rộng của vùng lãnh hải nước ta tính từ đường cơ sở ra phía biển là 12 hải lý. Biết 1 hải lý = 1,852 km. Hãy tính chiều rộng vùng lãnh hải nước ta tương ứng với bao nhiêu km? (Làm tròn kết quả đến một chữ số thập phân). 
PHẦN IV: Tự luận 
Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích nguyên nhân và biểu hiện sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông - Tây ở vùng đồi núi nước ta. Tại sao có sự khác biệt về chế độ mưa giữa vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc?
Câu 2 (1,0 điểm): Cho bảng số liệu:
NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH CÁC THÁNG TRONG NĂM 2024 TẠI HÀ NỘI VÀ TP. HỒ CHÍ MINH
(Đơn vị: °C)
	Địa điểm
	T1
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	T12

	Hà Nội
	18,4
	19,6
	22,1
	28,3
	28,8
	30,9
	30,4
	30,4
	29,2
	27,6
	25,2
	19,6

	TP. HCM
	26,5
	27,2
	28,5
	29,8
	29,2
	28,6
	28,2
	28,4
	28,1
	28,0
	27,8
	26,8


(Nguồn: Niên giám Thống kê Việt Nam 2024)
Dựa vào bảng số liệu trên:
a) So sánh nhiệt độ trung bình tháng I, tháng VII và biên độ nhiệt độ năm giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
b) Giải thích nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt về diễn biến nhiệt độ giữa hai địa điểm trên.
---------------------------------------HẾT------------------------------------
 Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

                                                                                Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2026
                                                                                               TỔ (NHÓM) TRƯỞNG


